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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

TRƯỜNG ĐẠI HỌC VINH 

 

 

 

LÝ LỊCH KHOA HỌC GIẢNG VIÊN 
NĂM 2024 

1. Họ và tên: TRẦN THỊ KIM NGÂN 

2. Ngày, tháng, năm sinh: 20/02/1981                                  3. Nam/Nữ: Nữ 

4. Nơi sinh: Thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An                          5. Nguyên quán: Khu phố 5, phường  

      Bến Thuỷ, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An 

6. Địa chỉ thường trú hiện nay:  

Phường (Xã): Nghi Phú 

Quận (Huyện): thành phố Vinh 

Thành phố (Tỉnh): Nghệ An 

Điện thoại NR:                                                              Di động: 0943965709 

Email: thaonganvh@gmail.com    

Số căn cước công dân: 040181002949    Ngày cấp: 10/4/2021      Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH 

7. Học vị: 

7.1. Tiến sĩ          x             

Năm bảo vệ: 2022    Nơi bảo vệ: Viện hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam    Ngày tháng năm cấp 

bằng: 31/8/2022  

Ngành: Sinh học                   Chuyên ngành: Động vật học 

7.2. TSKH                         

Năm bảo vệ:......................        Nơi bảo vệ:  …………..                       Ngày tháng năm cấp bằng :…………. 

Ngành:.............................................................................................................................................. 

Chuyên ngành................................................................................................................................... 

8. Chức danh khoa học: 

8.1. Phó Giáo sư                   Năm phong :  ……….                  Nơi phong:  …………… 

8.2. Giáo sư                          Năm phong : ……….                   Nơi phong:  …………….. 

9. Chức danh nghiên cứu: ……………….. 

10. Chức vụ: …………………. 

11. Cơ quan công tác:  

Tên cơ quan: Khoa Trung học cơ sở, Trường Cao đẳng sư phạm Nghệ An 

Địa chỉ cơ quan: Số 389, đường  Lê Viết Thuật, Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An 

Điện thoại: 0238 3857 070                                    Email: cdspna@cdspna.edu.vn   

12. Quá trình đào tạo  

Bậc đào tạo Nơi đào tạo Chuyên ngành Năm tốt nghiệp 

Đại học Trường Đại học Vinh Sinh học 2003 

Đại học Trường Đại học Vinh Ngôn ngữ anh 2020 

Thạc sỹ Trường Đại học Vinh Động vật học 2005 

Tiến sỹ Viện hàn lâm Khoa học và 

Công nghệ Việt Nam 

Động vật học 2022 

13. Các khoá đào tạo/bồi dưỡng khác (nếu có) 

Tên khoá đào tạo/ 

bồi dưỡng 
Nơi đào tạo/bồi dưỡng 

Thời gian               

(Từ tháng/năm 

đến tháng/năm) 

Văn bằng/ Chứng chỉ 

(Ghi rõ thông tin) 

Bồi dưỡng nghiệp vụ giảng 

viên chính (hạng II) 

Trường Đại học Vinh 6/2019-7/2019 Chứng chỉ 
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Bồi dưỡng Ứng dụng CNTT 

cơ bản 

Trường Đại học Vinh 11/2021-01/2022 Chứng chỉ 

14. Trình độ ngoại ngữ (mỗi mục đề nghị ghi rõ mức độ: Tốt/Khá/TB) 

TT Tên ngoại ngữ Nghe Nói Đọc Viết 

1 Tiếng Anh Trung bình Trung bình Khá Khá 

       

15. Quá trình công tác 

Thời gian  

(từ năm ... đến năm...) 
Vị trí công tác Lĩnh vực chuyên môn Cơ quan công tác 

2005 – 2008 Trợ giảng Sinh học Trường CĐ Y khoa Vinh 

2008 – 2023 Giảng viên Sinh học Trường CĐSP Nghệ An 

2023 – nay Giảng viên Động vật học Trường Đại học Vinh 

16. Các công trình KH&CN chủ yếu được công bố, sách chuyên khảo 

(liệt kê đầy đủ kết quả trong 5 năm gần nhất) 

16.1. Sách, giáo trình, sách tham khảo, sách hướng dẫn 

TT 
Tên sách, giáo trình, sách tham 

khảo 

Là Chủ biên 

(CB)/đồng tác 

giả (ĐTG) 

Nơi xuất bản 

(nhà xuất bản/ISBN) 
Năm xuất bản 

A Sách chuyên khảo    

1.  Khoa học tự nhiên 6  

(Sách giáo khoa) 

Đồng tác giả Nxb Giáo dục Việt 

Nam 

2021 

2.  Khoa học tự nhiên 7  

(Sách giáo khoa) 

Đồng tác giả Nxb Giáo dục Việt 

Nam 

2022 

B Giáo trình    

1.  Lý luận và phương pháp dạy học 

Sinh học 

Đồng tác giả Nxb Trường Đại học 

Vinh 

2023 

C Sách tham khảo    

1.  Kỹ thuật sản xuất giống cá Chuối 

hoa. 

Đồng tác giả Nxb Trường Đại học 

Vinh 

2016 

2.  Khoa học tự nhiên 6  

(Sách giáo viên) 

Đồng tác giả Nxb Giáo dục Việt 

Nam 

2021 

3.  Khoa học tự nhiên 6  

(Sách bài tập) 

Đồng tác giả Nxb Giáo dục Việt 

Nam 

2021 

4.  Khoa học tự nhiên 7  

(Sách giáo viên) 

Đồng tác giả Nxb Giáo dục Việt 

Nam 

2022 

5.  Khoa học tự nhiên 7  

(Sách bài tập) 

Đồng tác giả Nxb Giáo dục Việt 

Nam 

2022 

6.  Khoa học tự nhiên 7  

(Sách giải bài tập) 

Đồng tác giả Nxb Giáo dục Việt 

Nam 

2022 

D Sách hướng dẫn    

1.      

16.2. Công bố khoa học 

Tổng số công trình đã công bố: 21 Trong đó: 

- Tổng số công trình công bố trên các tạp chí khoa học/kỷ yếu hội nghị, hội thảo có trong chỉ mục trích dẫn 

của Web of Science (WoS):……. công trình. 

- Tổng số công trình công bố trên các tạp chí khoa học/kỷ yếu hội nghị, hội thảo có trong chỉ mục trích dẫn 

của Scopus:……. công trình. 
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16.2.1. Số lượng công trình khoa học công bố trong nước: 21 công trình. Trong đó: 

- Bài báo công bố trên các tạp chí khoa học: 12 bài, 

- Bài đăng trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học: 09 bài. 

16.2.2. Số lượng công trình khoa học công bố ở nước ngoài: …… công trình. Trong đó: 

- Bài báo công bố trên các tạp chí khoa học/kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học: ………… bài, 

- Bài đăng trên kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học: …………….. bài. 

 

16.2.3. Liệt kê thông tin kết quả công bố khoa học vào bảng sau theo thứ tự thời gian từ mới đến cũ  

TT Tên bài báo 

Tác giả chính 

(TGC) hay đồng 

tác giả (ĐTG) 

Tên tạp chí/Kỷ yếu 

hội nghị, hội thảo đã 

công bố  
(Ghi rõ chỉ mục trích dẫn 

của tạp chí/kỷ yếu: WoS, 

Scopus, ACI,... nếu có) 

Năm xuất bản 

I Công bố trong nước    

 Tạp chí khoa học    

1.  Ảnh hưởng của thức ăn nuôi vỗ 

và kích dục tố đến kết quả sinh 

sản của cá Măng sữa (Chanos 

chanos Forsskal, 1775). 

TGC Tạp chí Nông nghiệp 

và phát triển nông thôn. 

Số 22/ 2020. 

2020 

2.  Ảnh hưởng của tỷ lệ và tần suất 

cho ăn lên tăng trưởng, tỷ lệ sống, 

hệ số chuyển đổi thức ăn của cá 

Măng sữa (Chanos chanos 

Forsskål, 1775) giai đoạn cá 

hương lên cá giống. 

TGC Tạp chí KHCN Thuỷ 

sản – Trường Đại học 

thuỷ sản Nha Trang. Số 

01/2021. 

2021 

3.  Nghiên cứu một số đặc điểm hình 

thái của cá măng sữa Chanos 

chanos (Forsskal, 1775) tại khu 

vực Bắc Trung Bộ 

TGC Tạp chí NN&PTNT 

Số CĐ tháng 10/2022 

ISSN1859-4581 

 

2022 

4.  Xác định khẩu phần ăn cá măng 

Chanos chanos Forsskål, 1775) 

trong nuôi ghép với tôm thẻ chân 

trắng (Litopennaeus vannamei 

Boone, 1931) 

ĐTG 

Tạp chí NN&PTNT 

Số CĐ tháng 10/2022 

ISSN1859-4581 

2022 

5.  
Genetic diversity of Chanos 

chanos (Forsskal, 1775) from 

natural population in Vietnam 

ĐTG Vietnam Journal 

of Agricultural 

Sciences, Vol.5, No.2, 

2022; ISSN 2588-1299 

2022 

6.  Spawning season of milkfish 

chanos chanos (forsskål, 1775)  

in the nature 

ĐTG Academia journal of 

biology 2023, 45(2): 

123–134 

Doi: 10.15625/2615-

9023/18228 

2023 

 Kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học  

II Công bố ngoài nước 

 Tạp chí khoa học 

     

 Kỷ yếu hội nghị, hội thảo khoa học 
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17. Số lượng văn bằng độc quyền sáng chế/ giải pháp hữu ích/ văn bằng bảo hộ giống cây trồng/ thiết 

kế bố trí mạch tích hợp đã được cấp (nếu có) 

TT Tên và nội dung văn bằng  Năm cấp văn bằng 

   

18. Số lượng công trình, kết quả nghiên cứu được áp dụng trong thực tiễn (nếu có) 

(khai đầy đủ kết quả trong 05 năm gần đây) 

18.1 Số luợng sản phẩm KHCN ứng dụng ở nước ngoài: …………… 

18.2 Số lượng sản phẩm KHCN ứng dụng trong nước: …………… 

( Liệt kê chi tiết các sản phẩm vào bảng sau) 

TT Tên công trình Hình thức, quy mô, địa chỉ áp dụng Thời gian  

    

19. Các đề tài, dự án, chương trình, nhiệm vụ KH&CN (gọi tắt là nhiệm vụ KHCN)  

(đã chủ trì hoặc tham gia trong 5 năm gần đây) 

19.1. Chủ trì  

TT Tên nhiệm vụ KH&CN  
Mã số/ 

Cấp phê duyệt 

Thời gian 

thực hiện 

(bắt đầu - 

kết thúc) 

Tình trạng  

(đã nghiệm 

thu-xếp 

loại/chưa 

nghiệm thu) 

19.2. Tham gia 

1.  

Sản xuất thử nghiệm giống và nuôi thương 

phẩm nguồn gen cá Măng (Chanos chanos 

Forsskal, 1775) 

Dự án cấp Nhà 

nước 

NVQG-2018/15 
2018-2022 

Đã nghiệm 

thu 

20. Giải thưởng (về KH&CN, về chất lượng sản phẩm, ...) 

TT Tên công trình/sản phẩm  
Hình thức  

và nội dung giải thưởng 

Năm được 

tặng thưởng 

    

CÁC LĨNH VỰC, HƯỚNG NGHIÊN CỨU CHÍNH  

1.  - Nghiên cứu dinh dưỡng động vật 

2.  - Nghiên cứu đinh dưỡng vật nuôi 

3.  - Nghiên cứu bệnh trên vật nuôi 

4.  - Nghiên cứu KHSP ứng dụng cập nhật Chương trình GDPT 2018. 

 

Tôi xin cam đoan những thông tin được ghi ở trên là hoàn toàn chính xác. 
 

                Nghệ An, ngày 21 tháng 12 năm 2024 

 Người khai 

(Ký và ghi rõ họ tên) 

           
Trần Thị Kim Ngân 

 

 

 


